
STT Tên vật liệu và quy cách ĐVT

Giá tháng 10 2024 

(chưa bao gồm 

VAT)

I MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU CÁT

1. Đại lý cung cấp: Công ty TNHH Hoàng Quân, địa chỉ thôn An Châu, xã Đạo 

Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (giá trên phương tiện vận chuyển tại nơi bán )

1

Cát đen san lấp

(hóa đơn GTGT số 271 ngày 22/10/2024, ký hiệu C24THQ; Văn bản số 09/CCTT-

CTY ngày 01/11/2024 của Công ty )

đ/m
3 150.000

2

Cát đen xây

(hóa đơn GTGT số 00000284 ngày 31/10/2024, ký hiệu 1C24THQ; Văn bản số 

09/CCTT-CTY ngày 01/11/2024 của Công ty )

đ/m
3 170.000

2. Đại lý cung cấp: Công ty TNHH xây dựng và đầu tư Tiến Đạt, địa chỉ thôn Mỹ 

Đà, xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân (giá trên phương tiện vận chuyển tại nơi bán )

3

Cát đen san lấp

(hóa đơn GTGT số 83 ngày 28/10/2024, ký hiệu 1C24TTD; Văn bản số 101/CTy-TĐ 

ngày 05/11/2024 của Công ty )

đ/m
3 145.000

4

Cát vàng

(hóa đơn GTGT số 82 ngày 25/10/2024, ký hiệu 1C24TTD; Văn bản số 101/CTy-TĐ 

ngày 05/11/2024 của Công ty )

đ/m
3 510.000

II MỘT SỐ LOẠI  VẬT LIỆU ĐÁ

1. Đá xây dựng khai thác tại mỏ núi Quèn Cây Chanh, xã Tân Sơn, huyện Kim 

Bảng của Công ty CP tư vấn ĐTXD Hoàng Hà (giá trên phương tiện vận chuyển 

tại nơi bán )

5
Đá dăm 0,5 x 1 

 (hóa đơn GTGT số 202 ngày 30/9/2024, ký hiệu C24THH )
đ/tấn 75.000

6
Đá dăm  1 x 2 

 (hóa đơn GTGT số 213 ngày 14/10/2024, ký hiệu C24THH )
đ/tấn 120.000

7
Đá dăm  4 x 6 

 (hóa đơn GTGT số 213 ngày 14/10/2024, ký hiệu C24THH )
đ/tấn 110.000

8
Đá hộc, đá ba

 (hóa đơn GTGT số 202 ngày 30/9/2024, ký hiệu C24THH )
đ/tấn 95.000
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9
Đá lẫn đất, đá thải

 (hóa đơn GTGT số 201 ngày 30/9/2024, ký hiệu C24THH )
đ/tấn 70.000

10
Cấp phối đá dăm lớp trên

 (hóa đơn GTGT số 202 ngày 30/9/2024, ký hiệu C24THH )
đ/tấn 95.000

11
Cấp phối đá dăm lớp dưới 

 (hóa đơn GTGT số 202 ngày 30/9/2024, ký hiệu C24THH )
đ/tấn 85.000

12
Đá mạt

 (hóa đơn GTGT số 213 ngày 14/10/2024, ký hiệu C24THH )
đ/tấn 105.000

2. Đá xây dựng khai thác tại mỏ núi Thung Trứng, xã Thanh Sơn, huyện Kim 

Bảng của Công ty cổ phần Hùng Sơn (giá trên phương tiện vận chuyển tại nơi 

bán )

13
Đá dăm 1 x 2 

(hóa đơn GTGT số 00001127 ngày 31/10/2024, ký hiệu 1C24THS )
đ/tấn 150.000

14
Cấp phối đá dăm lớp trên

(hóa đơn GTGT số 00001129 ngày 01/10/2024, ký hiệu 1C24THS )
đ/tấn 100.000

15
Cấp phối đá dăm lớp dưới

(hóa đơn GTGT số 00001129 ngày 01/11/2024, ký hiệu 1C24THS )
đ/tấn 90.000

16
Đá mạt

(hóa đơn GTGT số 00001129 ngày 01/11/2024, ký hiệu 1C24THS )
đ/tấn 90.000

3. Đá xây dựng khai thác tại mỏ xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng của Công ty 

TNHH vận tải Châu Giang (giá trên phương tiện vận chuyển tại nơi bán )

17
Đá dăm 0,5 x 1 

(hóa đơn GTGT số 00002132 ngày 21/10/2024, ký hiệu 1C24TCG )
đ/m

3 132.000

18
Đá dăm 1 x 2 

(hóa đơn GTGT số 00002131 ngày 21/10/2024, ký hiệu 1C24TCG )
đ/m

3 190.500

19
Đá dăm 4 x 6 

(hóa đơn GTGT số 00002135 ngày 24/10/2024, ký hiệu 1C24TCG )
đ/m

3 157.500

20
Đá hộc, đá ba

 (hóa đơn GTGT số 00002136 ngày 25/10/2024, ký hiệu 1C24TCG )
đ/m

3 157.500

21
Đá lẫn đất, đá thải

 (hóa đơn GTGT số 00002137 ngày 26/10/2024, ký hiệu 1C24TCG )
đ/m

3 130.900

22
Cấp phối đá dăm lớp dưới

(hóa đơn GTGT số 00002132 ngày 21/10/2024, ký hiệu 1C24TCG )
đ/m

3 149.600

23
Đá mạt

(hóa đơn GTGT số 00002131 ngày 21/10/2024, ký hiệu 1C24TCG )
đ/m

3 132.800
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4. Đá xây dựng khai thác tại mỏ núi Quèn Cây Chanh, xã Tân Sơn, huyện Kim 

Bảng của Công ty TNHH Đức Nam (giá trên phương tiện vận chuyển tại nơi bán )

24
Đá dăm 0,5 x 1 

(hóa đơn GTGT số 00000592 ngày 30/10/2024, ký hiệu 1C24TDN )
đ/m

3 125.000

25
Đá dăm 1 x 2 

(hóa đơn GTGT số 00000592 ngày 30/10/2024, ký hiệu 1C24TDN )
đ/m

3 212.000

26
Đá mạt

(hóa đơn GTGT số 00000592 ngày 30/10/2024, ký hiệu 1C24TDN )
đ/m

3 140.000

5. Đá xây dựng khai thác tại mỏ núi Thung Gạo, xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng 

của Công ty CP VL&XD Nhà Hà Nội số 28 (giá trên phương tiện vận chuyển tại 

nơi bán )

27
Đá dăm 0,5 x 1 

 (hóa đơn GTGT số 00001963 ngày 02/10/2024, ký hiệu 1C24THN )
đ/m

3 150.000

28
Đá dăm  1 x 2 

 (hóa đơn GTGT số 00002036 ngày 11/10/2024, ký hiệu 1C24THN )
đ/m

3 225.000

29
Đá dăm  2 x 4 

 (hóa đơn GTGT số 00002089 ngày 18/10/2024, ký hiệu 1C24THN )
đ/m

3 195.000

30
Đá hộc, đá ba

 (hóa đơn GTGT số 00002085 ngày 18/10/2024, ký hiệu 1C24THN )
đ/m

3 180.000

31
Cấp phối đá dăm lớp trên

 (hóa đơn GTGT số 00002089 ngày 18/10/2024, ký hiệu 1C24THN )
đ/m

3 184.000

32
Cấp phối đá dăm lớp dưới 

 (hóa đơn GTGT số 00002089 ngày 18/10/2024, ký hiệu 1C24THN )
đ/m

3 165.000

33
Đá mạt

 (hóa đơn GTGT số 00002036 ngày 11/10/2024, ký hiệu 1C24THN )
đ/m

3 160.000

6. Đá xây dựng khai thác tại mỏ núi Thung Rói, xã Thanh Tân, huyện Thanh 

Liêm của Công ty TNHH TMDV Cảnh Cường Thịnh (giá trên phương tiện vận 

chuyển tại nơi bán )

34
Đá dăm 0,5 x 1 

 (hóa đơn GTGT số 0000278 ngày 26/10/2024, ký hiệu 1C24TCT )
đ/m

3 165.000

35
Đá dăm 1 x 2

(hóa đơn GTGT số 0000251 ngày 04/10/2024, ký hiệu 1C24TCT )
đ/m

3 219.000

36
Đá lẫn đất, đá thải

 (hóa đơn GTGT số 0000275 ngày 24/10/2024, ký hiệu 1C24TCT )
đ/m

3 100.000

37
Cấp phối đá dăm lớp trên

(hóa đơn GTGT số 0000250 ngày 04/10/2024, ký hiệu 1C24TCT )
đ/m

3 184.000
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38
Cấp phối đá dăm lớp dưới

(hóa đơn GTGT số 0000252 ngày 05/10/2024, ký hiệu 1C24TCT )
đ/m

3 152.000

39
Đá mạt

 (hóa đơn GTGT số 0000278 ngày 26/10/2024, ký hiệu 1C24TCT )
đ/m

3 165.000

7. Đá xây dựng khai thác tại mỏ núi tại núi Thung Đặng, xã Thanh Thủy, huyện 

Thanh Liêm của Công ty TNHH Tân Thủy (giá trên phương tiện vận chuyển tại 

nơi bán )

40
Đá dăm 0,5 x 1 

 (hóa đơn GTGT số 00000827 ngày 21/10/2024, ký hiệu C24TTT )
đ/m

3 165.000

41
Đá dăm 1 x 2

 (hóa đơn GTGT số 00000825 ngày 17/10/2024, ký hiệu C24TTT )
đ/m

3 255.000

42
Đá mạt

 (hóa đơn GTGT số 00000827 ngày 21/10/2024, ký hiệu C24TTT )
đ/m

3 160.000
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